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	Tiêu chí 8.1: Các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện theo quy định của Nhà nước.



8.1.1 Biên bản ghi nhớ/Thỏa thuận hợp tác đã ký kết với đối tác nước ngoài
	TT
	Nội dung
	Đối tác
	Ngày ký
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



8.1.2 Các văn bản quy định về HTQT đã triển khai
	TT
	Các văn bản quy định về HTQT đã lưu hành
	Số QĐ
	Thời gian           ban hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



8.1.3 Các đoàn ra/đoàn vào đã triển khai
	TT
	Đoàn ra/đoàn vào
	Đối tác
	Thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	Tiêu chí 8.2: Các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo có hiệu quả, thể hiện qua các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật; các chương trình trao đổi giảng viên và người học, các hoạt động tham quan khảo sát, hỗ trợ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường đại học.



8.2.1 Các chương trình/dự án đào tạo được cấp phép đã triển khai với đối tác nước ngoài
	TT
	Chương trình
(Tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, liên thông)
	Đối tác
	Quy mô tuyển sinh
	Quyết định cấp phép 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



8.2.2 Các chương trình/dự án NCKH đã triển khai với đối tác nước ngoài
	TT
	Chương trình/dự án
	Đối tác
	Văn bản và ngày ký kết

	
	
	
	

	
	
	
	


8.2.3 Các chương trình/dự án đào tạo ngắn hạn đã triển khai với đối tác nước ngoài
	TT
	Chương trình
(Trao đổi sinh viên/giảng viên, study tour, field visit, internship)
	Đối tác
	Quy mô/Thời gian
	Văn bản và
ngày ký kết 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



8.2.4 Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp các chương trình liên kết đào tạo
	
	Tên chương trình
	Đối tác
	Số SV tốt nghiệp/Tổng số SV
	Tỷ lệ tốt nghiệp (%)

	
	
	
	

	
	
	
	
	



8.2.5 Số cán bộ/giảng viên/nghiên cứu viên/sinh viên được cử đi học tập/bồi dưỡng ở nước ngoài theo các hiệp định/học bổng giáo dục
	Nội dung
	Hiệp định/Học bổng
	Trường đối tác
	Số lượng

	CB/GV/NCV
	
	
	

	Sinh viên
	
	
	



8.2.6 Số cán bộ/giảng viên tham gia giảng dạy tại các chương trình liên kết và tại trường đối tác nước ngoài
	Giảng dạy tại các chương trình liên kết
	Trường đối tác
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	



	Giảng dạy tại nước ngoài
	Trường đối tác
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	



8.2.7 Các tổ chức nghề nghiệp quốc tế đã ký kết hợp tác trong giáo dục và NCKH
	Tên tổ chức
	Quốc gia
	Nội dung hợp tác
	Ngày ký kết

	
	
	
	

	
	
	
	



8.2.8 Các công ty/tập đoàn đa quốc gia đã thiết lập quan hệ đối tác với đơn vị trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu, thực tập và tuyển dụng
	Công ty/Tập đoàn
	Quốc gia
	Nội dung hợp tác
	Ngày ký kết

	
	
	
	

	
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tiêu chí 8.3: Các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học có hiệu quả, thể hiện qua việc thực hiện dự án, đề án hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các chương trình áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chung, công bố các công trình khoa học chung.



8.3.1 Hội thảo/Tọa đàm khoa học quốc tế đã tổ chức
	TT
	Chủ đề
	Đồng tổ chức
	Số lượng đại biểu

	
	
	
	

	
	
	
	



	TT
	Nội dung
	Số lượng
	Ghi chú

	8.3.2
	Kỷ yếu hội thảo quốc tế đã xuất bản
	
	

	8.3.3
	Tham luận hội thảo/tọa đàm khoa học quốc tế được xuất bản trên các tạp chí nước ngoài có uy tín
	
	

	8.3.4
	Bài báo/công trình khoa học của giảng viên/nghiên cứu viên của đơn vị được xuất bản trên các tạp chí khoa học quốc tế/danh mục quốc tế có uy tín
	
	



8.3.5 Số cán bộ/giảng viên có các bài báo/công trình nghiên cứu được xuất bản/đăng trên các tạp chí/danh mục quốc tế có uy tín, trong đó:
	Tổng số
	Có học hàm GS/PGS
	Có học vị Tiến sỹ

	
	
	

	
	
	



8.3.6 Các công trình NCKH được thừa nhận có đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội cấp khu vực và toàn cầu
	TT
	Tên công trình
	Ghi chú

	
	
	

	
	
	



8.3.7 Các sáng kiến, cải tiến, sáng chế, phát minh được thừa nhận quốc tế
	TT
	Nội dung sáng kiến/phát minh
	Ghi chú
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